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Câu 1. Thể đột biến nào sau đây được tạo ra nhờ lai xa kết hợp với đa bội hóa?

A. Thể song nhị bội.
B. Thể tam bội.
C. Thể tứ bội.
D. Thể ba.
Câu 2. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn kiểu gen dị hợp?

A. 
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Câu 3. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?

A. 
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Câu 4. Côđon nào sau không mã hóa axit amin?

A. 
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Câu 5. Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, khi tim co thì máu từ ngăn nào của tim được đây vào động mạch chủ?

A. Tâm nhĩ phải.
B. Tâm thất trái.
C. Tâm thất phải.
D. Tâm nhĩ trái.
Câu 6. Cơ thể có kiểu gen nào dưới đây được gọi là thể dị hợp tử về hai cặp gen đang xét?

A. AaBB.
B. AaBb.
C. AABB.
D. Aabb.
Câu 7. Trong hô hấp hiếu khí, sau chu trình Crep, những thành phần nào sẽ tham gia vào chuồi chuyền êlectron hô hấp?

A. NADH; FADH2
B. NADH; CO2
C. ATP; FADH2
D. NADPH; FADH2
Câu 8. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen AA của quần thể này là

A. 0,42
B. 0,09
C. 0,30
D. 0,60
Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hô hấp sáng?

A. Hô hấp sáng xảy ra trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều.


B. Hô hấp sáng chủ yếu xảy ra ở thực vật C4.


C. Hô hấp sáng làm giảm năng suất cây trồng.


D. Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài ánh sáng.
Câu 10. Trong trường hợp liên kết gen hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, phép lai nào dưới đây có thể tạo ra được cơ thể mang kiểu gen 
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Câu 11. Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Phép lai giữa các cây đa bội nào sau đây cho nhiều kiểu gen, kiểu hình nhất?

A. 
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Câu 12. Theo Đacuyn, sơ đồ tiến hóa phân nhánh dạng cành cây được hiểu là

A. các loài sinh vật còn tồn tại ngày nay có nguồn gốc chung.


B. các loài sinh vật khác nhau trên Trái đất được bắt nguồn từ một tổ tiên chung.


C. các loài thực vật tiến hóa theo sơ đồ phân nhánh cành cây.


D. các loài sinh vật đã bị tuyệt chủng trong quá khứ có nguồn gốc chung.
Câu 13. Khi nói về di - nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Di - nhập gen có thể chỉ làm thay đổi tần số tương đối của các alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.


B. Thực vật di - nhập gen thông qua sự phát tán của bào tử, hạt phấn, quả, hạt.


C. Di - nhập gen luôn luôn mang đến cho quần thể các alen mới.


D. Di - nhập gen thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
Câu 14. Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 alen của 1 gen nằm trên cùng 1 NST?

A. Thêm một cặp nuclêôtit
B. Mất một cặp nuclêôtit


C. Lặp đoạn NST

D. Đảo đoạn NST
Câu 15. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

A. 
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Câu 16. Khi nói về nhân tố di - nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Di - nhập gen luôn làm tăng tần số alen trội của quần thề.


B. Sự phát tán hạt phấn ở thực vật chính là một hình thức di - nhập gen.


C. Di - nhập gen luôn mang đến cho quần thể những alen có lợi.


D. Di - nhập gen có thể làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 17. Khi nói về diễn thế sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn, tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

II. Diễn thế sinh thái xảy ra do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu, sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã, hoặc do chính hoạt động khai thác tài nguyên của con người.

III. Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật phát triến rồi hình thành nên quần xã tương đối ổn định.

IV. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật và kết quả hình thành quần xã tương đối ổn định.

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 18. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là

A. hàm lượng N trong tế bào khí khổng
B. hàm lượng H2O trong tế bào khí khổng


C. hàm lượng CO2 trong tế bào khí khổng
D. hàm lượng O2 trong tế bào khí khổng
Câu 19. Cho các hình sau đây mô tả tháp sinh khối của các hệ sinh thái dưới nước và trên cạn
[image: image26.png]



Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Hình tháp 3 và 4 là hình tháp biếu hiện bậc dinh dưỡng hệ sinh thái trên cạn.


B. Hình tháp 2 và 4 biểu hiện bền vững nhất.


C. Hình tháp 1 và 2 là hình tháp biểu hiện bậc dinh dưỡng hệ sinh thái dưới nước.


D. Hình tháp 1 và 4 là hình tháp bền vững.
Câu 20. Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3, và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình 1 chứa lkg hạt mới nhủ mầm, bình 2 chứa lkg hạt khô, bình 3 chứa lkg hạt mới nhú mầm đã luộc chín và bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?
I. Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng.
II. Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất.

III. Nồng độ CO2 ở bình 1 và bình 4 đều tăng.
IV. Nồng độ CO2 ở bình 3 giảm.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 21. Cho P: ♂AaBb 
[image: image27.wmf]´

 ♀aabb. Trong các hợp tử tạo thành có hợp tử có kiểu gen AaaBb. Giải thích nào sau đây là hợp lý?

A. Ở một số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li trong giảm phân II.


B. Ở một số tế bào sinh trứng, cặp NST aa rối loạn phân li trong giảm phân II.


C. Ở một số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa phân li bình thường trong giảm phân.


D. Ở một số tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li trong giảm phân I và giảm phân II.
Câu 22. Nhiễm sắc thế ban đầu có trình tự gen là ABCDE.FGHIKL. Xét các nhận định sau:
1. Nếu sau đột biến, NST có trình tự gen là ABCIKLDE.FGH thì có thể đã xảy ra đột biến chuyển đoạn trên cùng một NST.
2. Nếu sau đột biến, NST có trình tự gen là ABFG.EDCHIKL thì có thể đã xảy ra đột biến đảo đoạn NST.

3. Nếu sau đột biến, NST có trình tự gen là ABCDE.FGH thì có thể đã xảy ra dạng đột biến mất đoạn hoặc chuyển đoạn không tương hỗ.
4. Nếu sau đột biến, NST có trình tự gen là ABCDCDE.EGHIKL thì có thể đã xảy ra dạng đột biến chuyển đoạn tương hỗ.
Có bao nhiêu nhận định đúng?

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 23. Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Enzim ARN pôlymeraza tiếp xúc và tháo xoắn phân tử ADN tại vùng điều hòa.

II. mARN sơ khai có chiều dài bằng chiều dài vùng mã hóa của gen.

III. Enzim ADN pôlymeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 
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IV. Trên phân tử ADN, enzim ligaza chỉ hoạt động trên 1 mạch.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 24. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả bầu dục. Biết rằng các cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST và liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiếu hình đều là 1:2:1

A. 
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Câu 25. Ở một loài thực vật, xét 4 gen A, B, D, E; mỗi gen có 2 alen, quy định một tính trạng; tính trạng trội là trội hoàn toàn. Các gen này nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Khi cho cây có kiểu gen AaBbDdEe giao phấn với cây chưa biết kiểu gen, đời con F1 thu được kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 28,125%. Kiểu gen của cơ thể đem lai có thể là

A. AaBbddee.
B. aaBbDdee.
C. AABbDdee.
D. AaBbDdEe.
Câu 26. Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, dạng biến dị nào sau đây không được xem là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa của quần thể?

A. Biến dị tổ hợp.
B. Biến dị xác định.
C. Di nhập gen.
D. Đột biến gen.
Câu 27. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa vật ăn thịt - con mồi và vật kí sinh - sinh vật chủ?
I. Kích thước vật ăn thịt thường lớn hơn còn mồi, kích thước vật kí sinh thường bé hơn vật chủ.

II. Vật ăn thịt giết chết con mồi, vật kí sinh thường giết chết vật chủ.

III. Số lượng vật ăn thịt thường ít hơn con mồi, số lượng vật kí sinh thường ít hơn vật chủ.

IV. Trong cả hai mối quan hệ này một loài có lợi và một loài bị hại.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 28. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về vai trò của chu trình sinh, địa, hóa đối với hệ sinh thái?

A. Đảm bảo giữ ấm cho các sinh vật.


B. Dòng năng lượng qua hệ sinh thái theo một chiều và cuối cùng bị tiêu biến ở dạng nhiệt.


C. Giúp loại bỏ chất độc ra khỏi hệ sinh thái.


D. Chất dinh dưỡng và các phân tử duy trì sự sống có nguồn cung cấp hạn chế nên cần được tái tạo lại liên tục.
Câu 29. Từ hai dòng thực vật ban đầu có kiểu gen AaBb và DdEe, bằng phuơng pháp lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra những quần thể thực vật nào sau đây?

A. AAbbDDEE, aabbDDee, AABBddee
B. AAbbDDEE, AabbDdEE, AaBBDDee.


C. AAbbDDEE, aabbDdEE, aabbDdee.
D. AAbbDDEe, AABbDDee, Aabbddee.
Câu 30. Một cơ thể (M) mang kiểu gen là AaBb. Trong quá trình giảm phân ở một số tế bào, cặp Aa không phân li trong giảm phân 1 và các alen B, b không phân li trong giảm phân 2, các hoạt động khác diễn ra bình thường. Xét các phát biểu sau:
1. Cơ thế (M) có thể tạo ra 4 loại giao tử đột biến.

2. Cơ thể (M) có thể tạo ra giao tử mang kiểu gen AaBb.

3. Cơ thể (M) có thể tạo ra giao tử mang kiểu gen AAb.

4. Cơ thể (M) có thể tạo ra tối đa 10 loại giao tử.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 31. Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 32. Một quần thể ngẫu phối, nghiên cứu 1 gen nằm trên NST thường có 3 alen là A1, A2 và A3. Ở thế hệ P, quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền có các kiểu gen A1A2, A1A3 và A2A3 với tần số bằng nhau. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Cho các phát biếu sau:
I. Tống tần số các loại kiểu gen dị hợp luôn gấp đôi tổng tần số các loại kiểu gen đồng hợp.

II. Thế hệ P có tỉ lệ các loại kiểu gen là 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1.

III. Nếu alen A1 trội hoàn toàn so với alen A2 và alen A3 thì kiểu hình do alen A1 quy định luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

IV. Nếu tất cả các cá the có kiểu gen đồng hợp không có khả năng sinh sản thì thành phần kiểu gen của quần thể ở F1 không thay đổi so với thế hệ P.

Theo lý thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 33. Một loài thực vật, xét một gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiếu gen của một quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, thu được kết quả ở bảng sau:
	Thành phần kiểu gen
	Thế hệ P
	Thế hệ F1
	Thế hệ F2
	Thế hệ F3
	Thế hệ F4

	AA
	7/10
	16/25
	3/10
	1/4
	4/9

	Aa
	2/10
	8/25
	4/10
	2/4
	4/9

	aa
	1/10
	1/25
	3/10
	1/4
	1/9


Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mồi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau:

I. Quần thể này là quần thể giao phấn ngẫu nhiên.

II. Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 chắc chắn là do đột biến.

III. Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi dẫn đến tất cả các cá thể mang kiểu hình lặn ở F3 không có khả năng sinh sản.

IV. Nếu F4 vẫn chịu tác dựng của chọn lọc như ở F3 thì tần số kiểu hình lặn ở F5 là 1/16.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 34. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có cả hai gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có 1 alen trội A hoặc B thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Gen A và B có tác động gây chết ở giai đoạn phôi khi trạng thái đồng hợp tử trội AABB. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cây có kiểu hình hoa đỏ ở F1 do 4 kiểu gen quy định.

II. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên thì sẽ thu được các cây F1 có tỉ lệ kiểu hình 9:6:l.

III. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn với cây hoa trắng thì những cây hoa vàng ở F3 đều có kiểu gen dị hợp tử.

IV. Cho các cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thi sẽ thu được cây không thuần chủng với xác suất 2/3.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 35. Gen M có 5022 liên kết hiđrô và trên mạch một của gen có G = 2A = 4T; Trên mạch hai của gen có G = A + T. Gen M bị đột biến điểm làm giảm 1 liên kết hiđrô trở thành alen m. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Gen m và gen M có chiều dài bằng nhau.

II. Gen M có 1302 nuclêôtit loại G.

III. Gen m có 559 nuclêôtit loại T.

IV. Nếu cặp gen Mm nhân đôi 2 lần thì cần môi trường cung cấp 7809 số nuclêôtit loại X.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 36. Ớ một loài thực vật, xét hai tính trạng, mồi tính trạng do một gen có 2 alen quy định, các alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) đều có kiểu hình trội về hai tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có tổng tỉ lệ các loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng chiếm tỉ lệ 50%. Cho các phát biểu sau:
I. F1 có một loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng.

II. F1 có 3 loại kiểu gen.

III. F1 có tổng tỉ lệ các loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen nhỏ hơn tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

IV. F1 có số cây có kiêu hình trội về 2 tính trạng chiếm tỉ lệ nhỏ hơn mỗi loại kiểu hình còn lại.

Theo lý thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?
[image: image128.png]Dai bing Cilmeo

AN

Chim siu Chim g3 kién Rin

1™

Swmli Xenwe — Chugt  Sée

NP

Thuye vat




A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 37. Cho các phát biểu sau đây về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên:
I. Sâu ăn lá và xén tóc thuộc cùng bậc dinh dưỡng.

II. Quan hệ giữa chuột và rắn là quan hệ đối kháng.

III. Nếu rắn bị loại bỏ hoàn toàn thì số lượng chuột có thể tăng. 
IV. Có tối đa 3 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2
Câu 38. Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới tính với tần số như nhau. Xét phép lai (P): ♂
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 thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về 3 tính trạng trên là 4%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
I. Ở F1, các cá thể có kiểu hình trội về hai trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 30%.

II. Trong tống số các cá thể cái F1, các cá thể có kiểu gen đồng họp chiếm tỉ lệ 17%.

III. Ở giới đực F1, có tối đa 15 kiểu gen quy định kiểu hình có ba tính trạng trội.

IV. Ở giới cái F1, có tối đa 12 kiể gen dị hợp.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 39. Ớ một loài thú, khi cho giao phối (P) giữa con cái mắt đỏ, chân cao thuần chủng với con đực mắt trắng, chân thấp, F1 thu được 100% con mắt đỏ, chân cao. Cho F1 giao phối với nhau, kiểu hình F2, phân li theo tỉ lệ 51,5625% con mắt đỏ, chân cao : 20,3125% con mắt trắng, chân thấp : 4,6875% con mắt đỏ, chân thấp : 23,4375% con mắt trắng, chân cao. Trong đó tính trắng mắt đỏ, chân thấp chỉ xuất hiện ở con đực. Biết trong quá trình này không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biếu sau đây đúng?
I. Tính trạng màu mắt do 2 cặp gen quy định.

II. Xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

III. F2 có 10 kiểu gen quy định mắt đỏ, chân cao.

IV. Cho con cái F1 giao phối với con đực mắt đỏ, chân thấp mang các alen khác nhau thì kiểu hình mắt trắng, chân thấp mang cặp gen đồng họp ở đời con chiếm tỉ lệ 12,5%.

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 40. Ở người gen quy định nhóm máu có 3 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó kiểu gen 
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 đều quy định nhóm máu A; kiểu gen 
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 và 
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 đều quy định nhóm máu B; kiểu gen 
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 quy định nhóm máu AB; kiểu gen 
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 quy định nhóm máu O. Bệnh mù màu do một gen có 2 alen quy định, trội hoàn toàn và nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X. Cho sơ đồ phả hệ:
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Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả mọi người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 4 người trong phả hệ.

II. III1 và III3 có kiểu gen giống nhau.

III. II2 và II4 có thể có nhóm máu A hoặc B.

IV. Cặp vợ chồng III3 – III4 sinh con nhóm máu O và không bị bệnh với xác suất 3/16.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Đáp án

	1-A
	2-B
	3-B
	4-B
	5-B
	6-B
	7-A
	8-B
	9-B
	10-A

	11-A
	12-B
	13-B
	14-C
	15-A
	16-B
	17-D
	18-B
	19-D
	20-B

	21-B
	22-D
	23-C
	24-A
	25-C
	26-B
	27-B
	28-D
	29-A
	30-C

	31-B
	32-B
	33-D
	34-B
	35-D
	36-C
	37-A
	38-A
	39-D
	40-D


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án A
Thể đột biến được tạo ra nhờ lai xa kết họp với đa bội hóa là thể song nhị bội.
Câu 2: Đáp án B
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 (toàn kiểu gen dị hợp).
Câu 3: Đáp án B
Phép lai cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội là: 
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Câu 4: Đáp án B
Côđon không mã hóa axit amin là côđon kết thúc: 
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Câu 5: Đáp án B
Trong chu kì hoạt động của tim bình thường, khi tim co thì máu từ tâm thất trái sẽ đẩy vào động mạch chủ.
Câu 6: Đáp án B
Cặp gen dị họp tử là cặp gen chứa các alen khác nhau, kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen là AaBb.
Câu 7: Đáp án A
Trong hô hấp hiếu khí, sau chu trình Crep tạo ra các sản phẩm sau: NADH; FADH2; ATP; CO2, trong đó, NADH; FADH2 là những thành phần tham gia vào chuồi chuyền êlectron. Vậy đáp án của câu hỏi này là: NADH; FADH2.
Câu 8: Đáp án B
Tần số alen 
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 Tần số kiểu gen 
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Câu 9: Đáp án B
B sai vì hô hấp sáng chủ yếu xảy ra ở thực vật C3.
Câu 10: Đáp án A
Để tạo được cơ thể mang kiểu gen 
[image: image51.wmf]ab

ab

 thì hai bên bố mẹ phải cho giao tử ab
Vậy phép lai phù hợp là 
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Câu 11: Đáp án A
Phép lai cho nhiều kiểu gen và kiểu hình nhất là phép lai chứa nhiều cặp gen dị hợp nhất. Trong tất cả các phương án chỉ có phép lai: 
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 là chứa nhiều cặp gen dị hợp nhất.
Câu 12: Đáp án B
Theo Đacuyn, sơ đồ tiến hóa phân nhánh dạng cành cây được hiểu là các loài sinh vật khác nhau trên Trái Đất được bắt nguồn từ một tổ tiên chung.
Câu 13: Đáp án B
- A sai vì di nhập gen vừa thay đổi tần số alen và thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
- B đúng.

- C sai vì di nhập gen có thể mang đến những gen có sẵn trong quần thể.

- D sai vì di nhập gen làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể không theo một hướng xác định.
Câu 14: Đáp án C
Đột biến có thể làm cho 2 alen của 1 gen nằm trên cùng 1 NST là đột biến lặp đoạn NST.
Câu 15: Đáp án A
A: đỏ >> a: trắng
Phép lai cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng là 
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Câu 16: Đáp án B
- A sai ở từ “luôn” vì di nhập gen có thể làm giảm alen trội trong quần thể.
- B đúng.

- C sai ở từ “luôn” vì di nhập gen có thể mang đến những alen có hại cho quần thể.

- D sai vì di nhập gen làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 17: Đáp án D
- I, II, IV đúng.
- III sai vì diễn thế thứ sinh có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định. Tuy nhiên, thực tế thường gặp nhiều quần xã có khả năng phục hồi rất thấp mà hình thành quần xã bị suy thoái.

Vậy có 3 phát biểu đúng.

Câu 18: Đáp án B
Sự đóng mở của khí khổng là do sự biến đổi hàm lượng nước trong các tế bào khí khổng.
Câu 19: Đáp án D
- A sai, tháp số 3 không phải của hệ sinh thái trên cạn vì sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2 khá lớn.
- B sai, tháp số 2 có sinh khối của sinh vật sản xuất nhỏ, có thể tồn tại 1 thời gian ngắn (hệ sinh thái dưới nước)

- C sai vì hình 1 là hệ sinh thái trên cạn

- D đúng hình tháp 1 và 4 là hình tháp bền vững vì sinh khối của sinh vật sản xuất lớn.
Câu 20: Đáp án B
- Quá trình hô hấp sẽ tạo ra nhiệt, thải CO2 và thu lấy O2. Hạt đã luộc chín không xảy ra hô hấp; hạt khô có cường độ hô hấp rất yếu; hạt đang nhú mầm có cường độ hô hấp rất mạnh; số lượng hạt đang nảy mầm càng nhiều thì cường độ hô hấp càng tăng.
- Bình 1 có chứa lượng hạt đang nhú mầm nhiều nhất (lkg) cho nên cường độ hô hấp mạnh nhất.

Bình 1 và bình 4 đều có hạt đang nhủ mầm cho nên đều làm cho lượng khí CO2 trong bình tăng lên → II, III đúng.

- Ở bình 3 chứa hạt đã luộc chín nên không xảy ra hô hấp. Do đó, trong bình 3 sẽ không thay đổi lượng khí CO2 → I, IV sai.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 21: Đáp án B
Để tạo được đời con có kiểu gen là Aaa thì đời bố hoặc mẹ cho giao tử Aa kết họp với a hoặc aa kết hợp với A.
- A sai vì nếu một số tế bào sinh tinh cặp Aa rối loạn phân li trong giảm phân II có thế tạo giao tử AA, aa, O, A, a.

- B đúng vì một số tế bào sinh trứng, cặp NST aa rối loạn phân li trong giảm phân II có thể tạo giao tử aa để kết hợp với A của tế bào sinh tinh tạo kiểu gen Aaa.

- C sai vì nếu phân li bình thường thì không tạo được kiểu gen đột biến.

- D sai vì nếu tế bào sinh tinh, cặp NST Aa rối loạn phân li trong giảm phân I và II thì không tạo được hợp tử AaaBB.
Câu 22: Đáp án D
Nhiễm sắc thể ban đầu có trình tự gen là ABCDE.FGHIKL. Ta xét lần lượt các trường hợp:
- NST mang trình tự gen ABCIKLDE.FGH có thể được tạo thành khi đoạn ILK được tác ra và xen vào giữa đoạn ABCDE → 1 đúng.

- Nếu đột biến đảo đoạn xảy ra ở đoạn CDE.FG thì sau đột biến, NST phải có trình tự gen là ABGF.EDCHIKL → 2 sai.
- Đột biến mất đoạn hoặc chuyển đoạn không tươn hỗ đều có thể làm giảm số lượng gen trên một NST → 3 đúng.

- Chuyển đoạn tương hỗ xảy ra ở những NST không tương đồng → dạng đột biến này không thể làm phát sinh NST mới mà trong đó có một đoạn bị lặp lại (ABCDCDE.FGHIKL) vì trên các NST không tương đồng thì mang các gen khác nhau → 4 sai.

Vậy số nhận định đúng là 2.

Câu 23: Đáp án C
- I đúng, enzim ARN pôlymeraza tiếp xúc và tháo xoắn phân tử ADN tại vùng điều hòa.
- II đúng vì mARN sơ khai chưa tiếp hành loại bỏ những đoạn intron (sinh vật nhân thực) nên có chiều dài bằng với chiều dài vùng mã hóa của gen.

- III đúng vì enzim ADN pôlymeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 
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- IV sai vì trên phân tử ADN, enzim ligaza hoạt động trên 2 mạch của gen.

Vậy có 3 phát biểu đúng.

Câu 24: Đáp án A
A: cao >> a: thấp; B: tròn >> b: bầu dục
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 (kiểu hình và kiểu gen đều có tỉ lệ là 1 : 2 : 1)
Câu 25: Đáp án C
P: AaBbDd giao phấn với cây:
- A. AaBbddee → A-B-D-E- = 0,75.0,75.0,5.0,5 = 0,140625 → A sai

- B. aaBbDdee → A-B-D-E- = 0,5.0,75.0,75.0,5=0,140625 → B sai

- C. AABbDdee → A-B-D-E- = 1.0,75.0,75.0,5 = 0,28125 → C đúng

- D. AaBbDdEe → A-B-D-E- = 0,75.0,75.0,75.0,75 = 0,3164 → D sai
Câu 26: Đáp án B
- Biến dị xác định (thường biến) không là nguyên liệu của quá trình tiến hóa của quần thể.
- Biến dị tổ hợp, dị nhập gen, đột biến gen đều là những nguyên liệu của tiến hóa.
Câu 27: Đáp án B
- I đúng
- II sai vì có thể vật kí sinh thường không giết chết vật chủ.

- III sai vì số lượng vật kí sinh nhiều hơn vật chủ.

- IV đúng
Câu 28: Đáp án D
Vì chất dinh dưỡng và các phân tử duy trì sự sống có nguồn cung cấp hạn chế nên chu trình sinh địa hóa có vai trò giúp nó được tái tạo liên tục.
Câu 29: Đáp án A
Từ hai dòng thực vật ban đầu có kiểu gen AaBb và DdEe, bằng phương pháp lai xa kèm đa bội hóa thì tạo ra những quần thể thực vật luôn chứa các cặp gen đồng hợp → loại B, C, D
Chỉ có phương án A là mang những kiểu gen đồng hợp
Câu 30: Đáp án C
Cơ thể (M) mang kiểu gen là AaBb. Trong quá trình giảm phân ở một số tế bào, cặp Aa không phân li trong giảm phân 1 → Sau giảm phân 1 sẽ tạo ra 4 loại tế bào bất thường với các alen ở trạng thái kép là AaB; Aab; B và b. Khi các loại tế bào này bước vào giảm phân 2, các alen B, b không phân li thì sau giảm phân 2 sẽ tạo ra 6 loại giao tử là: AaBB; Aa; Aabb; BB; bb; 0. Dựa vào suy luận trên ta có thể nhận ra 1, 2, 3 đều là các phát biểu sai.
Cơ thể M khi giảm phân có thể cho 4 loại giao tử bình thường (AB, Ab, aB, ab) và 6 loại giao tử bất thường (AaBB; Aa; Aabb; BB; bb; 0) → 4 đúng.

Vậy số phát biểu đúng là 1.
Câu 31: Đáp án B
Giao tử AB chiếm 20% → đây là giao tử hoán vị gen → Tần số hoán vị gen 
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 và cơ thể có kiểu gen dị hợp tử chéo 
[image: image58.wmf]Ab
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Câu 32: Đáp án B
A1A2 = A1A3 → A2 = A3; A1A3 = A2A3 → A1 = A2 → A1 = A2 = A3 = 1/3.
- I đúng vì pqA1A2 = 2pqA1A1 (mà tần số alen bằng nhau hay p = q)

- II đúng vì P ở trạng thái cân bằng di truyền mà tần số các alen bằng nhau thì kiểu gen dị hợp có hệ số là 2 và kiểu gen đồng hợp có hệ số là 1 hay P có tỉ lệ các loại kiểu gen là 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1.

- III đúng, vì khi kiểu gen có mặt alen A1 thì sẽ cho kiểu hình của A1.

- IV đúng, vì quần thể ngẫu phối nên tần số alen không thay đổi và tần số kiểu gen không thay đổi.

Vậy có 4 phát biểu đúng.
Câu 33: Đáp án D
- I đúng, vì quần thể cân bằng qua các thế hệ
- II sai vì thế hệ P đến thế hệ F1 có sự thay đổi tần số alen A từ 0,8 thành 0,3, thay đổi quá lớn nên không thể là do đột biến.

- III đúng vì nếu cá thể có kiểu hình lặn F3 không có khả năng sinh sản thì ta có F3: 1/3AA : 2/3Aa → F4: 4/9AA : 4/9Aa : 1/9aa

- IV đúng, giải tương tự ý III, ta có F5 có aa = 1/16

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 34: Đáp án B
Quy ước gen:
A-B-: đỏ; A-bb hoặc aaB-: vàng; aabb: trắng

- Cây hoa đỏ ở F1 (A-B-) có những kiểu gen là: AABB (chết ở giai đoạn phôi nên không phát triển thành cây); AaBB, AABb, AaBb → có 3 kiểu gen quy định cây có kiểu hình hoa đỏ ở F1 → I sai.

- Cho cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên với nhau ta có sơ đồ lai:

P: 
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 → 9A-B- (AABB chết) : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb → 8 đỏ : 6 vàng : 1 trắng → II sai.

- Cho cây dị hợp hai cặp gen giao phấn với cây hoa trnăgs ta có sơ đồ lai như sau:

P: 
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 → 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb → Cây hoa vàng đều có kiểu gen dị hợp tử → III đúng.

- Cho cây dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên với nhau ta có sơ đồ lai:

P: 
[image: image61.wmf]AaBbAaBb
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 → 9A-B- (AABB chết) : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb → 8 đỏ : 6 vàng : 1 trắng → Cây hoa vàng chiếm tỉ lệ (A-bb + aaB-) = 6/15, trong đó có 4 cây hoa vàng không thuần chủng (chiếm tỉ lệ 4/15) → Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa vàng ở F1 thì sẽ thu được cây không thuần chủng với xác suất: 4/15 : 6/15 = 2/3 → IV đúng.

→ Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 35: Đáp án D
Ta có H = 2A + 3G = 5022
Mạch 1: G1 = 2A1 = 4T1; Mạch 2 của gen có: G2 = A2 + T2
M bị đột biến điểm giảm 1 liên kết hidro đây là dạng đột biến thay thế cặp G – X thành cặp A – T
- I đúng vì đột biến thay thế không làm thay đổi số lượng nuclêôtit trên gen nên chiều dài của gen không thay đổi.

A1 = 1/2G1
T1 = 1/4G1
X1 = G2 = A2 + T2 = T1 + A1 = 1/4G1 + 1/2G1 = 3/4G1
H = 2A + 3G = 2(A1 + A2) + 3(G1 + G2) = 2(1/2G1 + 1/4G1) + 3(G1 + 3/4G1) = 5022

→ 3/2G1 + 21/4G1 = 5022 
[image: image62.wmf]Û

 27/4G1 = 5022 → G1 = 744

→ Số nuclêôtit loại G là: G = G1 + G2 = G1 + 3/4G1 = 744 + 3/4.744 = 1302 → II đúng

- Gen M có A = T = A1 + A2 = 1/2G1 + 1/4G1 = 558 → Gen m có T = 558 + 1 = 559 → III đúng

- Nếu cặp gen Mm nhân đôi 2 lần thì cần môi trường cung cấp số nuclêôtit loại X là:


[image: image63.wmf]x2

Mm

(21)(XX)(21)(13021301)7809

-+=-+=

 → IV đúng
→ Vậy 4 phát biểu đưa ra là đúng.
Câu 36: Đáp án C
P có kiểu hình trội về hai tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có: 
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→ 
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 (và không có hóa 
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 vị gen xảy ra)

- I đúng, F1 chỉ có một loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng là 
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- II đúng, F1 có 3 loại kiểu gen là: 
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- III sai vì tổng tỉ lệ các loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen bằng hơn tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

- IV sai vì A-B- = 50% lớn hơn tỉ lệ mỗi loại kiểu hình còn lại.

Vậy có 2 phát biểu đúng.
Câu 37: Đáp án A
- I đúng, sâu ăn lá và xén tóc thuộc cùng bậc dinh dưỡng cấp II
- II đúng, rắn ăn chuột nên đây là mối quan hệ đối kháng. Quan hệ đối kháng là quan hệ giữa một bên là loài có lợi và bên kia là loại bị hại, gồm các mối quan hệ : (1) cạnh tranh, (2) ký sinh, (3) ức chế - cảm nhiễm, (4) sinh vật này ăn sinh vật khác (vật ăn thịt và con mồi).

- III đúng, nếu rắn bị loại bỏ hoàn toàn thì số lượng chuột có thể tăng.

- IV sai, vì có tối đa 4 loại sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là (sâu ăn lá, xén tóc, chuột, sóc).

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 38: Đáp án A
P: ♂
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Tách riêng từng cặp tính trạng ta có
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Theo bài ta có tỉ lệ kiểu hình lặn về 3 tính trạng ở F1 là 
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Hoán vị gen xảy ra ở hai giới với tần số như nhau nên ta có: 
[image: image73.wmf]ab

40%ab40%ab

ab

=´


→ A-B- = 50% + 16% = 66%; A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9%

- P: 
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- F1 cá thể có kiểu hình trội về hai trong ba tính trạng chiếm tỉ lệ:

A-B-dd + (A-bb + aaB-)D- = 0,66.0,25 + (0,09 + 0,09).0,75 = 0,3 = 30% → I đúng

- Số cá thể cái thu được ở F1 là: 50%

Số cá thể cái có kiểu gen đồng hợp là:
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Vậy trong tổng số cá thể cái F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ: 0,085/0,5 = 17% → II đúng

- Ở giới đực có 5 kiểu gen quy định kiểu hình có 3 tính trạng trội là:
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 → III sai

- Ở giới cái, có tối đa 16 kiểu gen dị hợp là:

+ 
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 ở F1 có 4 kiểu gen đồng hợp, 6 kiểu gen dị hợp, kết hợp 6 kiểu gen của cặp này với 2 kiểu gen ở giới cái của cặp NST giới tính ta được: 6.2 = 12 kiểu gen dị hợp

4 kiểu gen đồng hợp kết hợp với 1 kiểu gen dị hợp 
[image: image80.wmf]Dd
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 ta được thêm 4 kiểu gen

Vậy giới cái tối đa 16 kiểu gen dị hợp

Vậy có 2 phát biểu đưa ra là đúng.

	Note 9
Phương pháp làm bài tập quy luật di truyền nhiều gen trên một NST.

- Muốn xác định quy luật di truyền chi phối phép lai thì phải xác định quy luật di truyền của từng tính trạng và quy luật di truyền về mối quan hệ giữa các tính trạng.

- Muốn xác định xem hai cặp tính trạng di truyền phân li độc lập hay liên kết với nhau thì phải so sánh tích tỉ lệ của hai cặp tính trạng đó với tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai.

+ Nếu tích tỉ lệ của hai cặp tính trjang bằng tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai thì cặp tính trạng đó phân li độc lập với nhau.

+ Nếu tích tỉ lệ của hai cặp tính trạng lớn hơn tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai thì hai cặp tính trạng đó di truyền liên kết hoàn toàn với nhau.

+ Nếu tích tỉ lệ của hai cặp tính trạng lớn hơn tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai thì hai cặp tính trạng đó di truyền liên kết gen không hoàn toàn.
- Đối với trường hợp phép lai giữa 2 cặp gen dị hợp nằm trên 1 cặp NST tương đồng, cho đời con tối đa 10 kiểu gen, 4 kiểu hình (không có đột biến xảy ra và hoán vị gen xảy ra ở cả 2 giới, các gen trội lặn hoàn toàn).

- Đối với trường hợp phép lai giữa 2 cặp gen dị hợp nằm trên một cặp NST tương đồng, hoán vị gen xảy ra ở một bên thì đời con cho 7 kiểu gen (không có đột biến xảy ra và các gen trội lặn hoàn toàn).
- Các cặp gen dị hợp lai với nhau luôn cho số kiểu gen nhiều hơn các cặp đồng hợp lai với nhau.

- Cái 
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 nếu hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái thì cho 3 loại kiểu hình.

- Cái 
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 nếu hoán vị gen xảy ra ở 2 bên cho tối đa 4 kiểu hình.
- Số kiểu hình tạo ra bao nhiêu phải dựa vào kiểu gen của cơ thể đem lai và dựa vào tần số hoán vị gen xảy ra ở con cái hay con đực, hay xảy ra ở cả 2 giới.
- Bố mẹ càng nhiều cặp gen dị hợp và xảy ra hoán vị gen thì thu được đời con càng có nhiều kiểu gen.
- Tính trạng phân bố không đều ở hai giới tất cả các con cái đều có một loại kiểu hình trong khi con đực có nhiều loại kiểu hình → Hai cặp tính trạng này di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên NST X.

- Khi có hoán vị gen ở các cặp gen nằm trên NST giới tính thì tần số hoán vị gen được tính dựa trên tỉ lệ kiểu hình của giới XY ở đời con.

Tính tần số hoán vị gen dựa vào kiểu hình đồng hợp tử lặn. Khi lai giữa cặp bố mẹ dị hợp 2 cặp gen với nhau ta có

%(A-, B-) + %(A-, bb) + %(aa, B-) + %(aa, bb) = 100%

%(A-, bb) = %(aa, B-)

%Aabb = %aabb = %aaBB

%(A-, B-) = 50% + %(aa, bb)

%(A-, bb) + %(aa, bb) = 25%

%(aa, B-) + %(aa, bb) = 25%

* Khi liên kết giới tính và có hoán vị gen thì tần số hoán vị gen được tính dựa trên kiểu hình của giới XY.

* Một tế bào sinh dục đực giảm phân không có hoán vị gen thì luôn cho 2 loại giao tử. Nếu có hoán vị gen thì cho 4 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

* Một tế bào sinh dục cái giảm phân có hoán vị gen hay không có hoán vị gen cũng chỉ cho một loại giao tử.


Câu 39: Đáp án D
Ptc → F1 dị hợp
F2: xét riêng từng tính trạng

- Đỏ : trắng = 9 : 7 → có hiện tượng tương tác bổ sung chi phối tính trạng màu sắc mắt

Quy ước gen: A-B- : đỏ; (A-bb; aaB-; aabb) : trắng → I đúng

Cao : thấp = 3 : 1 → D: cao > d: thấp

Tích các tỉ lệ: 
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 tỉ lệ của đề → Các gen quy định tính trạng màu sắc và chiều cao không phân li độc lập. Mặt khác, tính trạng mắt đỏ, chân thấp chỉ xuất hiện ở con đực → Gen trên NST giới tính X, không có alen trên Y → 1 trong 2 gen quy định màu mắt nằm trên cùng 1 NST với gen quy định độ dài chân.

Giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên NST X

P: 
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 → F1: 
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- II sai vì con đực mắt đỏ, chân thấp:
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→ f = 0,125.2 = 0,25 = 25%

- III đúng, vì các kiểu gen mắt đỏ - chân cao:

+ Cái: 8 kiểu gen: 
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+ Đực: 2 kiểu: 
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 → Có 10 kiểu gen quy định tính trạng mắt đỏ, chân cao

- IV đúng

Cái F1: 
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 (đực thân thấp, mắt đỏ có kiểu gen khác nhau)

Kiểu hình mắt trắng, chân thấp mang cặp gen đồng hợp ở đời con chiếm tỉ lệ: 
[image: image92.wmf](BBdd)(AAdd)
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 = 1/2.0,5.0,5 = 0,125 = 12,5%.

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Câu 40: Đáp án D
Quy ước: A: bình thường >> a: mù màu
- Xét về tính trạng nhóm máu

+ I4 và III2 có nhóm máu AB nên có kiểu gen là : 
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+ I3, III1, III5 có nhóm máu O nên có kiểu gen là: 
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 → II1 và II2 có kiểu gen là: 
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 và 
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 hoặc ngược lại và II3 có kiểu gen là 
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 → III3 có kiểu gen là 
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- Xét tính trạng bệnh mù màu
+ I1, I4, III4 bị bệnh nên có kiểu gen là: 
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 → II2 có kiểu gen 
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+ II3 bị bệnh nên có kiểu gen là: 
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 → III5 có kiểu gen là 
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+ II1, II4, III1 bình thường nên có kiểu gen là: 
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	Thế hệ II
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	Thế hệ III
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Vậy xác định được tối đa kiểu gen của 4 người trong phả hệ là I4, II3, III1, III5 → I đúng
- II sai vì thông qua bảng ta thấy 2 người này có kiểu gen khác nhau. Hay họ khác giới tính nên kiểu gen khác nhau.

- III đúng, II2 và II4 có thể có nhóm máu A hoặc B

- IV đúng vì

+ Xét về bệnh mù màu

II1 
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 II2: 
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→ Kiểu gen của III3: 
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III3 – III4: 
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 → Con không bệnh (A-) = 3/4

+ Xét tính trạng nhóm máu
Người II4 chắc chắn mang 
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II3: 
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 để sinh con máu O thì người III4 phải mang 
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 với xác suất 3/4:

III4 
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III3: 
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 → Nhóm máu O: 
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Vậy cặp vợ chồng III3 – III4 sinh con nhóm máu O và không bị bệnh với xác suất = 1/4.3/4 = 3/16

Vậy có 3 phát biểu đúng.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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